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6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402) km 275,0     82,0           61,0           3,0            42,0           59,0           16,0           12,0           

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ 

thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2
 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu kiện chi tiết 

đến từng đầu điểm công trình 

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc 

sẵn
km 223,10   65,55         46,28         3,00          37,83         45,16         13,29         12,00         

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 81,13     79,94        75,86        100,00     90,06        76,55        83,05        100,00      

 - Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/6/2019) km 57,18     10,14        16,32        0,47         21,94        1,45          6,85          -            

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 108,20   22,51         23,12         1,27          10,45         37,29         3,20           10,35         

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 39,34     27,45        37,90        42,33       24,89        63,21        20,01        86,25        

 - Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/6/2019) km 59,03     15,54        18,36        0,62         9,84          10,11        3,20          1,36          

B BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO THÔNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402) km 111,00   35,00         20,00         20,00         30,00         3,00           3,00           

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 15/7/2019
(Kèm theo văn báo cáo số 334/SNN- TL ngày 15/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 
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 Hàm 

Yên 
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 Hóa 
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TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi 

măng, ống cống chi tiết đến từng xã
 Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành

3 Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn    14.775,5        4.246,3        1.902,1        3.213,9        5.213,2 44,0                     156,0 

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/6/2019) tấn   3.114,6          950,2                -                 -         1.087,3          980,1              6,0            91,0 

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái 763        80              140            522            21              

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/6/2019) cái           79                -                  -                 -                  -                 58                -                 21 

6  Đã thi công hoàn thành km 71,60     19,05         10,24         15,59         25,38         0,50           0,85           

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 64,50     54,43        51,20        77,93        84,58        16,67        28,33        

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/6/2019) km 16,30     3,13          0,93          -           6,32          4,87          0,30          0,75          

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402) nhà 71          11              27              1               12              17              3                

1 Hỗ trợ tiền mặt (KH) nhà 11          5                1               4                1                

2 Hỗ trợ cấu kiện (KH) nhà 60          6                27              8                16              3                

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Hỗ trợ tiền mặt nhà -        

1.1
Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu 

điểm công trình
 Hoàn thành  Hoàn thành

 Hoàn 

thành
 Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành

1.2 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà 2            2                

1.3 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà 8            3                 1                3                 1                 
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Trong đó

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 72,7       60,0            100,0        75,0            100,0         

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/6/2019) nhà -        -             -             -            -             -             -             -             

1.4  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà -         

2 Hỗ trợ cấu kiện nhà

2.1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu 

điểm công trình

 Hoàn 
thành

 Hoàn 
thành

 Hoàn 
thành

 Hoàn 
thành

 Hoàn 
thành

2.2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã

 Hoàn 
thành 

 Hoàn 
thành 

 Hoàn 
thành 

 Hoàn 
thành 

 Hoàn 
thành 

2.3 Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa
 Hoàn 
thành 

 Hoàn 
thành 

 Hoàn 
thành 

 Hoàn 
thành 

 Hoàn 
thành 

2.4 Đã nhận đầy đủ cấu kiện nhà 36          6                  12               6                  9                  3                  

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 60,00     100,00       44,44         75,00         56,25         100,00       

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/6/2019) nhà 15          1                 8                 -            3                 3                 -             -             

2.5 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà 1            1                  

2.6 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà 25          5                  9                  2                  7                  2                  

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 41,67     83,33         33,33         25,00         43,75         66,67         

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/6/2019) nhà 15          3                 7                 -            2                 3                 -             -             

3
Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành 

đưa vào sử dụng
nhà 3            3               -            -            -            -            

  -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 4,23       27,27        -            -            -            -            

  -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/6/2019) nhà 3            3               -            -           -            -            -            -            
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6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402) km 275,0       82,0           61,0           3,0             42,0           59,0           16,0           12,0           

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Quyết định giao kế hoạch cho các xã/ phường/ 

thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2
 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu kiện chi tiết 

đến từng đầu điểm công trình 

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Hoàn 

thành

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc 

sẵn
km 165,93     55,41         29,96         2,52           15,89         43,71         6,44           12,00         

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 60,34      67,57        49,11        84,07        37,82        74,09        40,23        100,01      

 - Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019) km 44,53      0,70          18,62        1,83          15,89        0,71          6,44          0,36          

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 49,16       6,97           4,76           0,65           0,62           27,18         8,99           

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 17,88      8,49          7,81          21,73        1,47          46,06        -            74,92        

 - Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019) km 31,42      6,42          4,21          0,65          0,62          11,92        -            7,61          

B BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO THÔNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402) km 111,00     35,00         20,00         20,00         30,00         3,00           3,00           

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các xã/ thị trấn  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 12/6/2019
(Kèm theo Báo cáo số 244/SNN- TL ngày 13/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận xi 

măng, ống cống chi tiết đến từng xã
 Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành

3 Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, ống cống  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn 11.660,9        3.296,1       1.902,1       2.126,6       4.233,1 38,0                      65,0 

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019) tấn     4.442,1       1.038,1          384,1               -         1.393,5       1.523,5            38,0            65,0 

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái 684          80              140            464            

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019) cái           461               -                 80               -               140             241               -                 -   

6  Đã thi công hoàn thành km 55,30       15,92         9,31           9,27           20,50         0,20           0,10           

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 49,82      45,49        46,55        46,35        68,34        6,67          3,33          

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019) km 27,03      6,32          1,32          -            6,15          12,94        0,20          0,10          

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 402) nhà 71            11              27              1                12              17              3                -            

1 Hỗ trợ tiền mặt (KH) nhà 11            5                1                4                1                

2 Hỗ trợ cấu kiện (KH) nhà 60            6                27              8                16              3                

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Hỗ trợ tiền mặt nhà -          

1.1
Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và đầu 

điểm công trình
 Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành

1.2 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà -           

1.3 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà 8              3                 1                 3                 1                 

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao % -           

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019) nhà -          -            -            -            -            -            -            
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1.4  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà 1              1

2 Hỗ trợ cấu kiện nhà

2.1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, bản và đầu 

điểm công trình
 Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành

2.2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã
 Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành 

2.3 Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành  Hoàn thành 

2.4 Đã nhận đầy đủ cấu kiện nhà 21            5                4                3                6                3                

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 35,00      83,33         14,81          - 37,50         37,50         100,00       

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019) nhà 12           2               4               -            3               3               -            

2.5 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà -           

2.6 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà 10            2                2                4                2                

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 16,67      33,33        7,41          -            25,00        66,67        

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 15/5/2019) nhà 10           2               2               -            -            4               2               

3
Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn thành 

đưa vào sử dụng
nhà -          -            -            -            -            -            -            
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 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố
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6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 275,0   82,0       61,0       3,0         42,0       59,0       16,0       12,0       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2
 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm công 

trình 

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Hoàn 

thành

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê 

tông đúc sẵn
km 165,93 55,41     29,96     2,52       15,89     43,71     6,44       12,00     

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 60,34  67,57     49,11     84,07    37,82     74,09     40,23     100,01   

 - Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

15/5/2019)
km 44,53  0,70       18,62     1,83      15,89     0,71       6,44       0,36       

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 49,16   6,97       4,76       0,65       0,62       27,18     8,99       

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 17,88  8,49       7,81       21,73    1,47       46,06     -        74,92     

 - Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

15/5/2019)
km 31,42  6,42       4,21       0,65      0,62       11,92     -        7,61       

B BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO THÔNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 111,00 35,00     20,00     20,00     30,00     3,00       3,00       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các 

xã/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH
(Kèm theo Báo cáo số 244/SNN- TL ngày 13/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận xi măng, ống cống chi tiết đến 

từng xã

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn ######    3.296,1    1.902,1    2.126,6    4.233,1 38,0               65,0 

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

15/5/2019) 
tấn ######   1.038,1      384,1           -     1.393,5   1.523,5        38,0        65,0 

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái 684      80          140        464        

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

15/5/2019) 
cái       461            -             80           -           140         241            -              -   

6  Đã thi công hoàn thành km 55,30   15,92     9,31       9,27       20,50     0,20       0,10       

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 49,82  45,49     46,55     46,35     68,34     6,67       3,33       

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

15/5/2019) 
km 27,03  6,32       1,32       -        6,15       12,94     0,20       0,10       

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
nhà 71        11          27          1            12          17          3            -         

1 Hỗ trợ tiền mặt (KH) nhà 11        5            1            4            1            

2 Hỗ trợ cấu kiện (KH) nhà 60        6            27          8            16          3            

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Hỗ trợ tiền mặt nhà -      

1.1
Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân và 

đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

1.2 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà -       

1.3 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà 8          3             1             3             1             
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% -       

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

15/5/2019) 
nhà -      -        -        -        -        -        -        

1.4  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà 1          1

2 Hỗ trợ cấu kiện nhà

2.1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2.2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận cấu kiện chi tiết cho từng xã

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện nhà 

văn hóa

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.4 Đã nhận đầy đủ cấu kiện nhà 21        5            4            3            6            3            

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 35,00  83,33     14,81      - 37,50     37,50     100,00   

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

15/5/2019) 
nhà 12       2            4            -        3            3            -        

2.5 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà -       

2.6 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà 10        2            2            4            2            

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 16,67  33,33     7,41       -        25,00     66,67     

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

15/5/2019) 
nhà 10       2            2            -        -        4            2            

3
Tổng số nhà văn hóa đã thi công hoàn 

thành đưa vào sử dụng
nhà -      -        -        -        -        -        -        
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km 275,0  82,0       61,0       3,0         42,0       59,0       16,0       12,0       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

420/UB

ND-

NLN 

ngày 

05/4/201

 Văn 

bản số 

624/UB

ND-KT 

ngày 

04/4/201

9 

 Văn 

bản số 

481/UB

ND-KT 

ngày 

05/4/201

9 

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

266/UB

ND-

NLN 

ngày 

23/4/201

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh bê 

tông đúc sẵn
km ##### 54,714  11,344  0,697    43,003  11,637  

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 44,14  66,72     18,60     23,23     -        72,89     -        96,98     

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019)
km ##### 14,214   1,951     0,501     -        -        -        -        

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 17,75  0,55       0,56       15,26     1,38       

 - Đạt so với kế hoạch UBND tỉnh giao % 6,45    0,67       0,91       -        -        25,86     -        11,50     

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH
(Kèm theo Công văn số 814/SNN- TL ngày 20/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

 -
Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019)
km 6,888  -        0,557     -        -        6,133     -        0,198     

B BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO THÔNG

I KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
km ##### 35,00     20,00     20,00     30,00     3,00       3,00       

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND các 

xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 
2

Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, tiếp 

nhận xi măng, ống cống chi tiết đến 

từng xã

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

4 Tiến độ cung ứng xi măng tấn #####    2.258,0    1.518,0       733,2    2.709,7 

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019) 
tấn #####            -              -              -          50,8   1.653,9            -              -   

5 Tiến độ cung ứng ống cống cái 223     223        

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019) 
cái 143     -          -          -          -          143         -          -          

6  Đã thi công hoàn thành km 28,27  9,60       7,99       3,12       7,56       

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 26,16  9,60       39,95     -        2,40       7,20       -        -        

 -
 Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019) 
km 2,92    -        -        -        1,04       1,88       -        -        

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

I
KH UBND tỉnh giao năm 2019 (QĐ 

402)
nhà 71       11          27          1            12          17          3            -         
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 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố
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 Hàm 

Yên 
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TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

1 Hỗ trợ tiền mặt (KH) nhà 11       5            1            4            1            

2 Hỗ trợ cấu kiện (KH) nhà 60       6            27          8            16          3            -         

II  Kết quả triển khai thực hiện 

1 Hỗ trợ tiền mặt nhà -     

1.1
Giao kế hoạch chi tiết tới tổ nhân dân 

và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

1.2 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà -      

1.3 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà -      

1.4  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà -      

2 Hỗ trợ cấu kiện nhà

2.1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2.2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết cho từng xã

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

 Hoàn 

thành 

2.4 Đã nhận đầy đủ cấu kiện nhà 9         3            3            3            

 -   Đạt % so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao 
% 15,00  50,00     -          - -         18,75     100,00    -

 -  Tăng so với báo cáo kỳ trước (ngày 

10/5/2019) 
nhà 4         -          -          -          -          1             3             -          

2.5 Đã thi công hoàn thành và đưa vào sử 

dụng
nhà

2.6 Số nhà đang thi công, hoàn thiện nhà

2.7  Đã và đang chuẩn bị mặt bằng xây 

dựng
nhà
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TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

3
Tổng số nhà văn hóa đã thi công 

hoàn thành đưa vào sử dụng
nhà -     -        -        -        -        -        -        -        
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
km 275,0     82,0       61,0       3,0         42,0       59,0       16,0       12,0       

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201

3
 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh 

bê tông đúc sẵn
km 26,45    -        19,33    7,12      

  Đạt 9,62% so với kế hoạch UBND 

tỉnh giao; so với kế hoạch đã xây 

dựng thì tiến độ cung ứng nhìn 

chung vẫn còn chậm, nguyên nhân 

do thời gian vừa qua đơn vị cung 

ứng đang tập trung cung ứng cho 

các huyện xa (Lâm Bình, Chiêm 
32,76     -        59,37      - % 9,62       -        -        -        -        

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 29/3/2019
(Kèm theo Văn bản số 512 /SNN-TL ngày 29/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

 Trong thời gian tới, sau khi có kế 

hoạch tiếp nhận chi tiết của các 

huyện ở gần, đơn vị cung ứng sẽ tập 

trung cung ứng dàn đều cho các 

huyện trên địa bàn toàn tỉnh nên sẽ 

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km -         -         -         

B
BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO 

THÔNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
km 111,00   35,00     20,00     20,00     30,00     3,00       3,00       

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND 

các xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, 

tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết 

đến từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
nhà 71          11          26          1            12          17          3            1            

1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

32,76     -        59,37      - % 9,62       -        -        -        -        

 UBND các huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng xi măng, ống cống 
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 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố
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Bình 

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận 

cấu kiện chi tiết cho từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa
nhà

 Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa 
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 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố
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Yên 

 Chiêm
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TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Sơn

 Dƣơng 

 Yên 

Sơn 

 T.phố

T.Quang 

 Hàm 

Yên 

 Chiêm

 Hóa 

 Na 

Hang 

 Lâm 

Bình 

6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƢƠNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
km 275,0     82,0       61,0       3,0         42,0       59,0       16,0       12,0       

1
Quyết định giao kế hoạch cho các 

xã/ phường/ thị trấn

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2

 Đăng ký kế hoạch tiếp nhận cấu 

kiện chi tiết đến từng đầu điểm 

công trình (tuyến kênh) 

 Văn 

bản số 

373/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

624/UB

ND-KT 

ngày 

04/4/201

9 

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

212/UB

ND-

NLN 

ngày 

08/3/201

 Chưa 

có văn 

bản 

đăng ký 

 Văn 

bản số 

127/UB

ND-

NLN 

ngày 

11/3/201
3

 Tiến độ cung ứng cấu kiện kênh 

bê tông đúc sẵn
km 39,55    5,34      25,37    8,84      

 -
Tỷ lệ tiến độ cung ứng cấu kiện 

kênh bê tông đúc sẵn lũy kế đạt so 

với KH tỉnh giao

% 14,38     6,51       -        -        -        43,00     -        73,67     

4  Tiến độ thi công, lắp đặt kênh lũy kế km 0,2         -         0,2         

 -
Tỷ lệ thi công lắp đặt kênh bê tông 

đúc sẵn lũy kế đạt so với KH tỉnh 

giao

% 0,1         -        -        -        -        0,3         -        -        

B
BÊ TÔNG HÓA ĐƢỜNG GIAO 

THÔNG

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
km 111,00   35,00     20,00     20,00     30,00     3,00       3,00       

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HĐND 

TỈNH

THEO KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 ĐẾN HẾT NGÀY 05/4/2019
(Kèm theo Văn bản số  550/SNN-TL ngày 05/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT))

TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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 Hàm 

Yên 
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 Na 

Hang 

 Lâm 
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TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó

1
Giao kế hoạch chi tiết cho UBND 

các xã/ thị trấn

 QĐ số 

1156/QĐ-

UBND 

ngày 

13/02/201

9 

 QĐ số 

76/QĐ-

UBND 

ngày 

27/02/201

9 

 QĐ số 

188/QĐ-

UBND 

ngày 

19/02/201

9 

 QĐ số 

528/QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/201

8 

 QĐ số 

09/QĐ-

UBND 

ngày 

05/01/201

9 

 QĐ số 

07/QĐ-

UBND 

ngày 

10/01/201

9 

2
Lập kế hoạch thực hiện cung ứng, 

tiếp nhận xi măng, ống cống chi tiết 

đến từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng xi măng, 

ống cống

C  XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA 

KH UBND tỉnh giao năm 2019 

(QĐ 402)
nhà 71          11          26          1            12          17          3            1            

1
Giao kế hoạch chi tiết tới thôn, xóm, 

bản và đầu điểm công trình

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

 Hoàn 

thành

2
Lập kế hoạch thực hiện tiếp nhận 

cấu kiện chi tiết cho từng xã

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

 Đang 

thực hiện 

3
Tổ chức đấu thầu cung ứng cấu kiện 

nhà văn hóa
nhà

 UBND các huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng xi măng, ống cống 

 Sở Xây dựng đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa (Đang tổ chức chấm thầu để lựa chọn 

nhà thầu cung ứng cấu kiện nhà văn hóa)  
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TT Chỉ tiêu ĐVT Toàn tỉnh

Trong đó
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